PHỤ LỤC 3
BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG HOẶC LIÊN TỊCH
(Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ.......
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /BB-HĐTĐKT
	Tỉnh (thành phố), ngày .... tháng .... năm …..


 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (hoặc liên tịch)
Về việc xét đề nghị khen thưởng ...(1)...
Hôm nay, ngày.... tháng .... năm ….., tại...(địa danh) ………….. HĐTĐKT (hoặc Liên tịch)…. (tên cơ quan, đơn vị) .... đã tiến hành cuộc họp: Xét khen thưởng ...(1)...cho các cá nhân và tập thể thuộc đơn vị.
I. Thành phần tham dự cuộc họp
Có mặt:…../....thành viên Hội đồng, gồm:
1. Chủ trì cuộc họp: Ông (Bà) ……………….., Chức vụ ………………….

2. Thư ký cuộc họp: Ông (Bà)……………….., chức vụ: Thư ký Hội đồng.
3. Ông (bà):. …………………….. Chức vụ ……………………………….

Vắng mặt (lý do)..../....thành viên Hội đồng, gồm: …………………………

II. Nội dung, kết quả cuộc họp:
Căn cứ Thông tư số    /2011/TT-UBDT ngày    tháng    năm 2011 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc; Công văn số ….. ngày....tháng.... năm ….. của ………….v/v ………………..

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng (hoặc Liên tịch) báo cáo kết quả bình bầu khen thưởng của ....(các phòng ban trực thuộc hoặc tại cuộc họp toàn thể)... đơn vị, Hội đồng (hoặc liên tịch) đã thảo luận và thống nhất kết luận: Đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể như sau (2):
	STT
	Danh hiệu thi đua, Hình thức khen thưởng; Họ, tên cá nhân/ tập thể
	Chức vụ (đối với cá nhân)
	Tỉ lệ phiếu bầu (%)

	A
	DANH HIỆU THI ĐUA
	………………
	………..

	TẬP THỂ
	………………..
	………………
	………..

	CÁ NHÂN
	 
	 
	 

	…………
	Ông (Bà) …………….
	 
	 


Cuộc họp kết thúc vào hồi .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm …..; Biên bản đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên (3)./.
 

	Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1): Ghi rõ hình thức khen thưởng: Thường xuyên năm....; Đợt thi đua...(hoặc Chuyên đề); Đột xuất; Cống hiến; Đối ngoại; Hoặc Huân, huy chương, Bằng khen của BT, BK của TTg, Kỷ niệm chương của UBDT.
(2): Trường hợp số lượng đề nghị khen thưởng nhiều thì lập Bảng danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo Biên bản, Tờ trình - không đưa vào biểu nêu trên).
(3): Trường hợp họp Liên tịch thì phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần đại diện tham dự.
 

PHỤ LỤC 12A 
TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
(Sử dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ……….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /-TTr-TĐKT
	Tỉnh (thành phố), ngày .... tháng .... năm 201…..


 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc"
Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Căn cứ Thông tư số    /2011/TT-UBDT ngày    tháng       năm 2011 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc; Văn bản số ...../UBDT-….. ngày ….. tháng ….. năm….. của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Biên bản họp cuộc (ngày ….. tháng....năm ……) của Hội đồng Thi đua Khen thưởng (hoặc Liên tịch) về việc xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương ..............

… (tên đơn vị)...kính đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc" cho các cá nhân thuộc đơn vị như sau:
Tổng số: ……………. cá nhân; trong đó:
1. Trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc:
a, Đang công tác (trong ngành): …….. cá nhân;
b, Đã nghỉ hưu (trong ngành): ……….. cá nhân;
2. Ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc: ……………….. cá nhân.
...(tên đơn vị)... trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét quyết định.

(có bảng tổng hợp danh sách trích ngang kèm theo)
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu VT.
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ họ tên)


 

PHỤ LỤC 12B
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
(Sử dụng cho các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các Tổng Công ty, doanh nghiệp... ngoài hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ……….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……/…..-TTr-TĐKT
V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc"
	Tỉnh (thành phố), ngày .... tháng .... năm 201…..


 
Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Căn cứ Thông tư số     /2011/TT-UBDT ngày    tháng   năm 2011 hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc; Văn bản số …../UBDT- ….. ngày ….. tháng ….. năm ……….. của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Biên bản họp cuộc (ngày ….. tháng....năm …..) của Hội đồng Thi đua Khen thưởng về việc xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc".
...(tên cơ quan, đơn vị)...kính đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xét, tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc ...(tên cơ quan, đơn vị)... như sau:
Tổng số: ........... cá nhân; trong đó:
a, Đang công tác: ………….. cá nhân;
b, Đã nghỉ hưu: …………….. cá nhân.
...(tên cơ quan, đơn vị)... trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét quyết định./. 

(có bảng tổng hợp danh sách trích ngang kèm theo)
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu VT.
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ họ tên)


 

PHỤ LỤC 13A
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
(Sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan công tác dân tộc)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	Cơ quan cấp trên ...
Tên Đơn vị ………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Tỉnh (thành phố), ngày .... tháng .... năm 201…..


 

BẢNG TỔNG HỢP
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC”
(kèm theo Tờ trình số …../ ….. ngày ….. tháng ….. năm …..)
	TT
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Chức vụ, đ.vị công tác (Hoặc địa chỉ thường trú: đối với trường hợp ngoài ngành nhưng không rõ cơ quan quản lý)
	Tóm tắt thành tích
(1)
	Số năm công tác trong ngành DT
	Số năm công tác ngoài ngành
	Tổng số năm công tác được quy đổi
	Ghi chú

	A
	Trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đang công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đã nghỉ hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Ngoài hệ thống Cơ quan công tác dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số: (số người) …
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
(1) Đối với cá nhân trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc: Kê khai rõ các Quyết định số, ngày, tháng, năm... được khen thưởng các loại: CSTĐ toàn quốc, CSTĐ cấp Bộ, CSTĐ cấp tỉnh, Bằng khen của BT, CN, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bằng khen của TTg; Huân chương các hạng;
Đối với cá nhân ngoài hệ thống Cơ quan công tác dân tộc kê khai rõ Quyết định số, ngày, tháng, năm được: Công nhân là người có uy tín, tặng Bằng khen, Giấy khen của cơ quan quản lý.
(2) Kê khai theo thứ tự: Cán bộ các Sở, Ban, ngành của tỉnh trước; sau đó đến các đối tượng còn lại quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư này.
 

	Người lập biểu
(ĐT liên hệ)
	Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu
(ghi rõ họ tên)


 

PHỤ LỤC 13B
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
(Sử dụng cho các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương - ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	Cơ quan cấp trên....
Tên Đơn vị ………..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Tỉnh (thành phố), ngày .... tháng .... năm 201…..


 

BẢNG TỔNG HỢP
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC”
(kèm theo Văn bản số …../…..ngày ….. tháng ….. năm ……)
	TT
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Tóm tắt thành tích 
(Chỉ kê khai các Quyết định: số, ngày, tháng, năm .... được tặng Bằng khen của cơ quan quản lý)
	Số năm công tác ngoài ngành
	Ghi chú

	A
	Đang công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Đã nghỉ hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số...(số người)...
	x
	x
	 
	 
	 
	 


 

	Người lập biểu
(ĐT liên hệ)
	Thủ trưởng đơn vị
Ký tên, đóng dấu
(ghi rõ họ tên)


 

